	Tr­êng THCS Phó ThÞ

§Ò Sè 1
	§Ò kiÓm tra M¤N TIN HỌC 7       Tiết 22
N¨m häc: 2018- 2019
Thêi gian: 45 phót


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1. Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. dữ liệu.


B. trường.

C. công thức.


D. ô tính.
Câu 2. Cụm từ  ”F5” trong hộp tên có nghĩa là:
A. Phím chức năng F5.



B. Phông chữ hiện thời là F5.
C. Ô ở cột F hàng 5.




D. Ô ở cột 5 hàng F.
Câu 3. Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2, nhập công thức nào là đúng?
A. = (A2 + D2) * E2
 B. = A2 * E2 + D2
  C. = A2 + D2 * E2

 D. = (A2 + D2) x E2
Câu 4. Để chọn một ô trên trang tính, em thực hiện:
A. nháy chuột tại nút tên hàng.

        

B. đưa con trỏ chuột tới ô đó.

C. đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.        
D. nháy chuột tại nút tên cột.
Câu 5. Để lưu kết quả làm việc trên một trang tính ta thực hiện thao tác là:
A. File ( Open.
           B. File ( Save.

 C. File ( New.
           D. File ( Print.
Câu 6. Công thức nào sau đây dùng để tính toán trong bảng tính là đúng:
A. =(5+7)–(9:2)x42
          B. =(5+7)–(9:2)*42                C. =(5+7)–(9/2)x42            D. =(5+7)–(9/2)*4^2
B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (1đ) Chương trình bảng tính là gì? Em hãy lấy 2 ví dụ thực tế các công việc sử dụng bằng bảng?

Câu 2: (1 đ): Em hãy nêu các bước để nhập công thức trong ô tính? 
Câu 3: (1đ) Cho biểu thức số học sau. Hãy chuyển chúng thành công thức tính toán trên trang tính?
a. 144 : 6 – 3 x 5



b. 205
c. (152 : 4) – (20 + 15 – 7)


d. (32 – 7)2 x 5
Câu 4: (4đ)  Cho bảng sau, em hãy trình bày các cách dùng các hàm tính:
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Yêu cầu:
a) Hãy sử dụng công thức thích hợp để tính cột thành tiền của các mặt hàng trong bảng lần lượt tại ô E2, E3,E4,E5.

b) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính tổng tiền của tất cả các mặt hàng tại ô E6?

c) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tìm xem mặt hàng nào có số tiền cao nhất tại ô E7?

d) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tìm xem mặt hàng nào có số tiền thấp nhất tại ô E8?
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ): Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1. Để chọn một ô trên trang tính, em thực hiện:
A. nháy chuột tại nút tên hàng.

        

C. đưa con trỏ chuột tới ô đó.

B. đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.        
D. nháy chuột tại nút tên cột.
Câu 2. Để lưu kết quả làm việc trên một trang tính ta thực hiện thao tác là:
A. File ( Open.
           B. File ( New.
           C. File ( Print.
           
D. File ( Save.
Câu 3. Giao của một hàng và một cột được gọi là:
A. dữ liệu.


B. ô tính.


C. trường.


D. công thức.


Câu 4. Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của  ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự:
A. *                                      B.  %                      

  C. & 



D. #
Câu 5. Trong ô A1 có dữ liệu số 23, ô B1 có dữ liệu số là 12, ô D1 có dữ liệu số là 9. Kết quả của hàm tại ô G1= Sum(A1,B1,D1,A1) là:

A. 68


           B. 86


             C. 67


            D. 76

Câu 6. Công thức nào sau đây dùng để tính toán trong bảng tính là đúng:
A. =(5+7)–(9/2)*4^2         B. =(5+7)–(9:2)x42
          C. =(5+7)–(9:2)*42                D. =(5+7)–(9/2)x42          
  B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (1đ) Em hãy nêu các thành phần đặc trưng trong chương trình bảng tính?

Câu 2: (1 điểm): Hàm là gì? Em hãy nêu cú pháp sử dụng hàm tính tổng?

Câu 3 (1điểm) Cho biểu thức số học sau. Hãy chuyển chúng thành công thức tính toán trên trang tính?
a. 144 x 6 – 10 : 5;



b. 105
c. (152 x 4) – (20 - 15 + 7)


d. (32 – 7)2 : 5
Câu 4: (4đ)  Cho bảng sau, em hãy trình bày các cách dùng các hàm tính:  [image: image2.png]A ) c )
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Yêu cầu:

a) Hãy sử dụng công thức thích hợp để tính cột thành tiền của các mặt hàng trong bảng lần lượt tại ô E2, E3,E4,E5.

b) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính tổng tiền của tất cả các mặt hàng tại ô E6?
c) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tìm xem mặt hàng nào có số tiền cao nhất tại ô E7?

d) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tìm xem mặt hàng nào có số tiền thấp nhất tại ô E8?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm

1, 2, 3, 4, 5,

6
	1D; 2C; 3A; 4C; 5B; 6D
	Mỗi câu đúng được 0,5đ

	Tự luận
	
	

	1
	 Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.
Lấy đúng 2 VD

	0.5đ

0.5đ

	2
	Các bước nhập công thức

· Chọn ô cần nhập công thức

· Gõ dầu  =

· Nhập công thức

· Nhấn phím Enter
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a. 144 : 6 – 3 x 5 ( 144/6 – 3*5
b. (152 : 4) – (20 + 15 – 7) ( (15^2/4)-(20+15-7)
c. 205 ( 20^5
d.(32 – 7)2 x 5 ( (32 – 7)^2 * 5
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	4
	a) Mỗi ý trả lời đúng 0.25đ
b) Trả lời đúng 1đ

c) Trả lời đúng 1đ

d) Trả lời đúng 1đ

	4đ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm

1, 2, 3, 4, 5,

6
	1B; 2D; 3B; 4D; 5C; 6A
	Mỗi câu đúng được 0,5đ

	Tự luận
	
	

	1
	 Các thành phần chính trên trang tính:

+  Hàng.                      +  Cột

+  Ô tính.                     +  Hộp tên 

+  Khối                        + Thanh công thức.
	1đ



	2
	Trả lời đúng khái niệm 0.5đ

Nêu đúng cú pháp  0.5đ
	1đ

	3
	a. 144 x 6 – 3 : 5 ( 144*6 – 10/5
b. (152 x 4) – (20 + 15 – 7) ( (15^2*4)-(20-15+7)
c. 105 ( 10^5
d.(32 – 7)2 x 5 ( (32 – 7)^2/ 5
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	4
	a) Mỗi ý trả lời đúng 0.25đ

b) Trả lời đúng 1đ

c) Trả lời đúng 1đ

d) Trả lời đúng 1đ

	4đ


MA TRẬN ĐỀ
	
Tên

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1
Chương trình bảng tính là gì?
	
	1
         1đ


	1
      0,5đ
	
	     
	
	
	
	2
      1.5đ

	Chủ đề 2
Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	1,5
          1đ
	1
         2đ

	
	
	1
          1đ
	
	1.5
                                    1.5đ
	
	5
      5.5đ

	Chủ đề 3

Thực hiện tính toán trên trang tính
	
	
	
	
	
	
	2
      1đ
	1
      2đ
	3
            3đ

	Tổng số câu :13
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ 100 %
	Số câu:   3.5
Số điểm:  3đ

	Số câu: 1
Số điểm: 0.5đ
	Số câu: 4.5
Số điểm:  5.5đ
	Số câu: 10
Số điểm: 10


Điểm





thấp nhất?





Điểm





thấp nhất?





Cấp độ








